
 THỰC ĐƠN MÙA THU
( Thực hiện từ ngày 04/8 đến ngày 30/8/2025)

TUẦN 1

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

9h Nước cam Sữa bột Metacare Sữa chua Chè sen sữa Thanh long Sữa bột Metacare

Bữa
trưa

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng

Tôm thịt đậu sốt cà
chua Lươn xào hành nấm Thịt bò hầm fomai Cá hồi thịt nạc sốt

chanh leo Trứng cút thịt kho tàu Trứng tôm thịt xào
nấm hương

Canh rau đay mướp
nấu tôm

Canh riêu cá dứa bí đỏ
giá đỗ

Canh bí xanh đỏ cà rốt
nấu thịt Canh sườn sấu rau rút Canh rau đay mướp

nấu cua đồng
Canh bí xanh đỏ nấu

tôm

Tráng
miệng Mít Thái Dưa hấu Thanh long Chuối tây

Bữa
chiều

Cháo cua bể thịt nạc
yến mạch rau củ

Bò xốt vang bánh mì +
Cháo bò rau củ

Phở tôm sườn + Cháo
tôm sườn

Xôi đỗ xanh chè đỗ
đen + Cháo thịt

Bánh piza + Sữa
metacare + Cháo thịt
nạc đỗ xanh rau củ

Cháo bò, thịt nạc đỗ
xanh rau củ

TUẦN 2
9h Nước cam Sữa bột Metacare Sữa chua Chè đỗ xanh cốt dừa Thanh long Sữa bột Metacare

Bữa
trưa

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng

Chả tôm thịt xá xíu sốt
cà chua Chả lươn sốt cà chua Thịt gà thịt lợn rim

gừng Ruốc cá song thịt nạc Trứng tôm thịt nấm
hương đảo bông Trứng thịt sốt cà chua

Canh rau đay mướp
nấu tôm Canh sườn sấu rau rút Canh rau cải

cà rôt nấu gà
Canh riêu cá dứa bí đỏ

giá đỗ
Canh mồng tơi mướp

nấu tôm
Canh bí xanh, bí đỏ, cà

rốt nấu thịt
Tráng
miệng Mít Thái Dưa hấu Thanh long Chuối tây

Bữa
chiều

Cháo cá hồi yến mạch
 thịt nạc rau củ

Súp tôm sườn,
 ngô ngọt, bánh mỳ +

Cháo tôm sườn

Phở cua bể thịt nạc +
Cháo cua bể thịt nạc

rau củ.

Xôi thịt kho tàu +
Cháo thịt rau củ

Bánh Sukem + Sữa
Metacare, Cháo thịt
nạc, lạc nhân rau củ

Cháo tôm, thịt nạc đỗ
xanh rau củ
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TUẦN 3

9h Nước cam Sữa bột Metacare Sữa chua Chè sen sữa Thanh long Sữa bột Metacare

Bữa
trưa

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng

Tôm, thịt sốt bơ tỏi Lươn xáo chuối đậu Thịt bò thịt lợn hầm
sốt vang

Cá hồi thịt nạc sốt
chanh leo Trứng cút thịt kho tàu Trứng tôm thịt xào

nấm hương

Canh rau đay mướp
nấu tôm

Canh riêu cá bí đỏ dứa
giá đỗ

Canh bí xanh đỏ cà rốt
nấu thịt Canh sườn sấu rau rút Canh mồng tơi rau đay

mướp nấu  cua đồng
Canh bí xanh đỏ nấu

tôm

Tráng
miệng Mít Thái Dưa hấu Thanh long Chuối tây

Bữa
chiều

Cháo cua bể yến mạch
thịt nạc rau củ

Bò xốt vang bánh mì +
Cháo bò rau củ

Phở gà + Cháo gà rau
củ.

Xôi đỗ xanh chè đỗ
đen + Cháo thịt

Bánh kem cuộn + Sữa
Metacare, Cháo thịt
nạc, lạc nhân rau củ

Cháo bò, thịt nạc đỗ
xanh rau củ

TUẦN 4
9h Nước cam Sữa bột Metacare Sữa chua Chè đỗ xanh cốt dừa Thanh long Sữa bột Metacare

Bữa
trưa

Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng Cơm trắng

Tôm thịt rim Chả lươn sốt cà chua Ngan, thịt nạc
hầm nước dừa

Ruốc cá song thịt nạc Trứng tôm thịt nấm
hương đảo bông Trứng thịt sốt cà chua

Canh rau đay mướp
nấu tôm Canh sườn sấu rau rút Canh su su cà rốt nấu

ngan
Canh riêu cá dứa bí đỏ

giá đỗ
Canh mồng tơi mướp

nấu tôm
Canh bí xanh, bí đỏ, cà

rốt nấu thịt
Tráng
miệng Mít Thái Dưa hấu Thanh long Chuối tây

Bữa
chiều

Cháo tim
 cật, yến mạch,  rau củ

Súp gà,
 ngô ngọt, nấm hương,

bánh mỳ + Cháo gà

Phở cua bể thịt nạc +
Cháo cua bể

 thịt nạc rau củ
Xôi gà + Cháo gà

Bánh gato kem + Sữa
Metacare, Cháo thịt
nạc, lạc nhân rau củ

Cháo tôm thịt nạc
đỗ xanh rau củ

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Thu Thủy

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
09:3

8 0
7/0

8/2
025

bởi T
rầ

n T
hị T

hu T
hủy 

( c
0nct

lc
_t

huyt
tt 

) –
 M

N N
guyễ

n C
ông T

rứ

Stamp


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=LÊ CHÂN,OU=Trường Mầm Non Nguyễn Công Trứ,T=Hiệu Trưởng,CN=Trần Thị Thu Thủy,UID=CCCD:031171000935
	2025-08-07T09:31:05+0700
	LÊ CHÂN
	Trần Thị Thu Thủy
	Protect document




